
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỂ THỰC HIỆN  

KHÁM SỨC KHỎE 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Tam Đường 

2. Địa chỉ: Bản Cò Lá – Thị trấn Tam Đường – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu 

3. Thời gian làm việc hằng ngày: Giờ hành chính: Từ thứ 2 - thứ 6 (Sáng từ 7h30 - 12h; Chiều từ 13h30 - 17h). 

4. Danh sách người thực hiện: 

STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

1 Đặng Hữu 

Ngọc 

000033/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa răng hàm 

mặt, phẫu thuật tạo hình, cắm ghép Implant nha khoa cơ 

bản; Điều trị HIV/AIDS.Chứng chỉ tai mũi họng 

Giám đốc bệnh viện . Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

2 Nguyễn Thị 

Hải 

000514/LCH-

CCHN 

Bác sỹ CK I ngành sản phụ khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt;  Siêu âm chẩn đoán 

trong sản phụ khoa; Siêu âm chẩn đoán, sàng lọc trước 

sinh- trình độ nâng cao; Siêu ẩm tổng quát; Điều trị 

HIV/AIDS; 

Phó giám đốc bệnh 

viện.Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề 

3 Phan Thị Tắn 
000575/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa. Thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Phó giám đốc bệnh 

viện.Thực hiện khám bệnh, 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ. Siêu âm chẩn đoán. 

Phẫu thuật sản phụ khoa cơ bản (mổ mở+mổ nội soi); Siêu 

âm Sản phụ khoa. 

chữa bệnh trong phạm vi 

hành nghề 

4 Lù Văn Tình 
000634/LCH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của bác sỹ đa khoa và 

chuyên khoa GMHS theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 

2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 

của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối 

với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Siêu âm sản 

phụ khoa; Điều trị và dự phòng Bệnh Lao. 

Trưởng khoa CC – HSTC 

&CĐ-PT-GMHS. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

5 Đinh Quốc 

Huy 

0001421/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Nội tiết-

Đái tháo đường; Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; 

Điều trị và dự phòng bệnh Lao; Xác định tình trạng 

nghiện. 

Trưởng khoa Nội. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

6 Nguyễn Đăng 

Chiều 

0002715/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, bộ 

nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ; Nội soi chẩn đoán và điều trị TMH. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

7 Nguyễn Thế 

Văn 

0002714/LCH-

CCHN 

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa; Nội soi Tai mũi họng; 

Siêu âm tổng quát; Đọc XQ 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

phạm vi hành nghề 

8 Nguyễn Thanh 

Sơn 

001623/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Chuyên khoa mắt; Siêu 

âm tổng quát; Điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và Chuyên 

khoa mắt. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hành nghề 

9 Nguyễn Văn 

Hùng 

000016/LCH-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ đào tạo khúc 

xạ 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

10 Hảng A Sinh 
001601/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Định hướng chuyên khoa 

Phục hồi chức năng. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh; Vật lý trị liệu phục hồi chức năng; 

Điều trị bệnh Cơ xương khớp và Tiêm khớp ngoại vi. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và Chuyên 

khoa phục hồi chức năng. 

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

11 Hoàng Thị 

Dương 

0002599/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Chuyên khoa Y học gia 

đình; Siêu âm tổng quát; Nội soi ống mềm đường tiêu hóa; 

Nội soi chẩn đoán, can thiệp dạ dày - tá tràng; Điều trị và 

dự phòng bệnh Lao; Chứng chỉ tâm thần 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và Chuyên 

khoa Y học gia đình. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

12 Đỗ Thành 

Hưng 

0002598/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội soi dạ dày - tá tràng; 

Răng hàm mặt cơ bản. Chứng chỉ tâm thần. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và Răng hàm 

mặt cơ bản. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

vi hành nghề 

13 Lê Thị Hồng 

Nhung 

000632/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa truyền 

nhiễm và các bệnh nhiệt đới; Siêu âm cơ bản/ sản phụ 

khoa; Khám và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS. Siêu âm 

Doppler mạch máu; Điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên khoa 

truyền nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hành nghề 

14 Vàng Thị 

Ngừn 

002270/LCH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

15 Tao Thị Khăn 
002801/LCH-

CCHN 
Khám bênh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

16 Lò Thị Hoa 
0002066/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, bộ 

nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ; Điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

17 Trần Văn 

Quyết 

0002069/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa ngoại; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định tại Khoản 1 

và khoản 2, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh; Phẫu thuật tạo hình cơ bản; Phẫu thuật nội soi cơ 

Trưởng khoa Ngoại. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

bản; Phẫu thuật sản khoa; Phẫu thuật chấn thương chỉnh 

hình. 

18 Tao Văn Ngần 
001391/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, bộ 

nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ; Phẫu thuật ổ bụng (Mổ mở + nội soi). Phẫu thuật 

sản phụ khoa cơ bản (Mổ mở + nội soi); Xquang; Điều trị 

HIV/AIDS. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

19 Đỗ Thị Hà 
000509/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ; 

Trưởng khoa Nhi. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

20 Phạm Văn 

Mạnh 

000552/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Chuyên khoa Nhi khoa; 

Nội soi tai mũi họng; 

Phó trưởng khoa Nhi. Thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hành nghề 

21 Chu Thị 

Hường 

000615/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Nhi khoa; 

Siêu âm tổng quát; Nội soi Tai mũi họng 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và chuyên 

khoa Nhi. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hành nghề 

22 Trần Ngọc Hà 
000641/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm Tổng quát. Thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Điều trị bệnh nhân 

HIV/AIDS; Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. 

23 Phạm Thị Hiền 
0002600/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, định hướng chuyên ngành 

Chẩn đoán hình ảnh; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư  số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh; Siêu âm sản phụ khoa; Siêu âm 

Doppler tim mạch 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh. 

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hành 

nghề 

24 Hảng A Sình 
0002594/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa/ Chuyên khoa hóa sinh. 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/  njnTTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Siêu âm tổng 

quát; Siêu âm Doppler tim mạch; Siêu âm Doppler mạch 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và chuyên 

khoa hóa sinh. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

25 Đỗ Thành 

Hưng 

0002598/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội soi dạ dày - tá tràng; 

Răng hàm mặt cơ bản. Chứng chỉ tâm thần. 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và răng hàm 

mặt cơ bản. Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hành nghề 

26 Lò Văn Thanh 
000674/LCH-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa/ chuyên khoa gây mê hồi 

sức. Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; Siêu âm tổng quát. 

Phó trưởng khoa CC – 

HSTC &CĐ-PT-

GMHS.Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm 

vi hành nghề 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

27 Nguyễn Văn 

Điệp 

000013/LCH-

GPHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Gây mê hồi sức cơ bản 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

28 Nguyễn Thái 

Công 

000014/LCH-

GPHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

29 Vũ Thị Hồng 

Linh 

000017/LCH-

GPHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

30 Phạm Thị 

Thúy 

000012/LCH-

GPHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

31 Nguyễn Thị 

An 

000147/LCH-

GPHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề 

32 Ngô Quốc 

Toản 

000579/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Kỹ thuật viên 

Xương- bột. 

Phụ giúp BS làm các thủ 

thuật 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

33 Hoàng Thị 

Thuý Chinh 

000614/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Phụ giúp BS làm các thủ 

thuật 

34 Nguyễn Thị 

Kim Dung 

000559/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT- BYT ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh. 

Phụ giúp BS làm các thủ 

thuật 

35 Nguyễn Thị 

Dung 

000573/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/04/20005 

cảu Bộ trưởng Bộ  Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều dưỡng. 

Phụ giúp BS làm các thủ 

thuật 

36 Nguyễn Giang 

Thanh 

0001497/LCH - 

CCHN 
Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

Phụ giúp BS làm các thủ 

thuật 

37 Hoàng Tiến 

Thành 

000647/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

Phụ giúp BS làm các thủ 

thuật 

38 Hà Hữu Hạnh 
000508/LCH-

CCHN 

Thực hiện công việc của xét nghiệm theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tiêu nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật viên 

xét nghiệm. 

Xét nghiệm 

39 Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

000605/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y. 

Xét nghiệm 



STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn 

40 Nguyễn Thị 

Thu 

001035/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại thông tư số 26/2015/TTLT -BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y 

Xét nghiệm 

41 Ngô Văn 

Thanh 

000510/LCH-

CCHN 

Thực hiện công việc của xét nghiệm theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tiêu nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật viên 

xét nghiệm; 

Xét nghiệm 

42 Nguyễn Thị 

Thủy 

000590/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y. 

Xét nghiệm 

43 Đỗ Văn Tiến 
0002602/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy định 

tại Quyết định số 26/2015//TTLT -BYT – BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y; 

X. Quang 

 Nguyễn Văn 

Hoàn 

000618/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành 

tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật 

viên chẩn đoán hình ảnh. 

X. Quang 

5. Bản kê khai danh mục thiết bị y tế 

STT Tên thiết bị Ký hiệu (MODEL) Hãng sản xuất Xuất xứ 

1 
Tủ hồ sơ bệnh án/phương tiện lưu trữ hồ sơ khám 

sức khỏe 
  Hòa Phát Việt Nam 

2 
Tủ thuốc cấp cứu có đủ các thuốc cấp cứu theo quy 

định 
  Hòa Phát Việt Nam 



STT Tên thiết bị Ký hiệu (MODEL) Hãng sản xuất Xuất xứ 

3 Bộ bàn ghế khám bệnh   Hòa Phát Việt Nam 

4 Giường khám bệnh   Hòa Phát Việt Nam 

5 Ghế chờ khám   Hòa Phát Việt Nam 

6 Nồi hấp 75L chạy điện BK 75 BK 75 Nga Nga 

7 
Nồi hấp tiệt trùng dùng trong Y tế CLM – 40L 

(DAANYT 
CLM – 40L Nhật Bản Nhật Bản 

8 Tủ sấy tiệt trùng KMD-100HM ( DAANYT) KMD-100HM Nhật Bản Nhật Bản 

9 Cân có thước đo chiều cao/Thước dây TZ-120 TQ Trung Quốc 

10 Ống nghe tim phổi FT-801 ALPK2  Nhật Bản 

11 Huyết áp kế ALPK2 500V ALPK2 Nhật Bản 

12 Đèn đọc phim X-quang   BAYOKA  Việt Nam 

13 Búa thử phản xạ   Việt Nam Việt Nam 

14 Bộ khám da (kính lúp)   Nhật Bản Nhật Bản 

15 Máy soi đáy mắt cầm tay Y06008 Japan Japan 

16 Hộp kính thử thị lực K-350-A Inami Japan 

17 Bảng kiểm tra thị lực   Thái Lan  Thái Lan  

18 Bảng thị lực màu  Trung Quốc  Trung Quốc 

19 
Máy nội soi tai mũi họng Medtrix XLC200/LS600 ( 

Kèm xe đẩy nội sọi + Màn hình chuyên dụng) 
XLC-200/LS-600 Medtrix  Việt Nam 

20 
Bộ khám điều trị RHM+ ghế+ Máy lấy cao răng 

MAX 25 
ACTUS 9000 XI SIAMDENT Nhật Bản 



STT Tên thiết bị Ký hiệu (MODEL) Hãng sản xuất Xuất xứ 

21 Bàn sản phụ khoa MEDIKAL 2000  M2 - DXS 
MEDIKAL 

2000 
Thổ Nhĩ Kỳ 

22 Bộ dụng cụ khám phụ khoa     Pakistan 

23 Máy xét nghiệm huyết học Mindray BC-3600 SF-3B001844T 
Mindray BC-

3600 
  

24 

Máy sinh hóa tự động AU480(Bao gồm 01 máy 

chính và 01 máy tính, máy in, bộ lọc nước RO) ( 

DAANYT) 

AU480 
Beckman 

Coulter 
Nhật Bản 

25 Máy phân tích nước  tiểu 10 thông số Clinitek Status 
Bagen 

Healithcare 
Mỹ 

26 Máy XQ kỹ thuật số + máy in phim ( Shimadzu) EU RADspeed fit Shimadzu Nhật Bản 

27 Thiết bị đo nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở   Trung Quốc 

28 Bộ Test nhanh phát hiện ma túy       

29 Máy điện não KT88-3200 Contec Trung Quốc 

30 Máy siêu âm đen trắng 2 đầu rò Mylab 15 Hitachi Aloka F31 Hitachi Nhật Bản 

31 Máy điện tim 3 kênh ECG - 1250K Ninhon Nhật Bản 

 Tam Đường, ngày        tháng 08 năm 2024 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH,  

CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

Đặng Hữu Ngọc 
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